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THỜI KHÓA BIỂU
Giáo viên : LÊ ĐỖ BÍCH THUẬ
Môn: Tiếng Anh
Năm học: 2019 – 2020



	Buổi
	Thời gian
	Tiết
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	SÁNG
	
Tiết 1 7h15→ 7h50
	1
	CC
	3/3 TK
	¼
	3/3
	

	
	Tiết 2  7h55→ 8 h 30
	2
	1/3
	3/3 TK
	3/5
	3/3
	

	
	Ra chơi 8h30 → 8h50

	
	Tiết 3  9h05 → 9h40
	3
	3/3
	3/5
	3/5
	1/4 GT
	

	
	
Tiết 4 9h45 → 10h20
	4
	3/5
	1/4
	1/3
	1/4 GT
	

	
	  10h20→10h55
	5
	1/4
	1/4
	3/3
	1/3
	

	CHIỀU
	Tiết 5 13h40 →14h15
	1
	1/4
	1/3
	3/5
	3/5 TK
	1/3 TK

	
	Tiết 6 14h 20 →14h55
	2
	3/3
	1/3
	1/4
	3/5 TK
	1/3 TK

	
	Ra chơi 15h → 15h25

	
	Tiết 7 15h35 →16h10

	3
	3/3
	
	
	1/3
	3/5
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